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Vùng II

(Thành phố 

Huế)

Vùng III

(Các huyện: 

Phong Điền, 

Quảng Điền,  Phú 

Lộc, Phú Vang và 

các thị xã: Hương 

Thủy, Hương 

Trà)

Vùng IV

(Các huyện: 

Nam Đông, 

A Lưới)

I Công nhân xây dựng trực tiếp

1 Nhóm 1 3,5/7 218,131    205,739              209,746    

2 Nhóm 2 3,5/7 220,840    213,546              215,150    

3 Nhóm 3 3,5/7 220,840    213,546              215,150    

4 Nhóm 4 3,5/7 227,272    218,424              222,064    

5 Nhóm 5 3,5/7 232,428    226,631              229,864    

6 Nhóm 6 3,5/7 232,428    226,631              229,864    

7 Nhóm 7 3,5/7 232,428    226,631              229,864    

8 Nhóm 8 3,5/7 232,428    226,631              229,864    

9 Nhóm 9 2/4 242,535    236,665              233,312    

10 Nhóm 10 2/4 260,000    246,000              237,000    

11 Nhóm 11

II Kỹ sư 4/8 260,000    246,000              237,000    

III Nghệ nhân 1,5/2 568,000    527,000              502,000    

IV Vận hành tàu thuyền

IV.1

1 Thuyền trưởng; nhóm I 1,5/2 338,364    330,577              335,279    

2 Thuyền trưởng; nhóm II 1,5/2 376,452    367,789              373,020    

3 Thuyền phó 1, máy 1; nhóm I 1,5/2 319,000    296,000              283,933    

4 Thuyền phó 1, máy 1; nhóm II 1,5/2 323,749    316,299              320,797    

5 Thuyền phó 2, máy 2; nhóm I 1,5/2 319,000    296,000              280,000    

6 Thuyền phó 2, máy 2; nhóm II 1,5/2 319,000    296,000              280,000    

IV.2 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện

1 Thủy thủ 2/4 319,000    296,000              280,000    

2 Thợ máy, thợ điện 2/4 319,000    296,000              280,000    

PHỤ  LỤC

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Kèm theo Quyết định số                  ngày    /    /2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT Nhóm

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân 

theo khu vực (đồng/ngc)

Cấp bậc 

bình 

quân

Thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1,2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa đóng cọc nổi và tàu đóng cọc

Đơn giá nhân công xây dựng cấp bậc bình quân tương

ứng từ Khoản 1 đến Khoản 10 Phần I nhân với hệ số

điều chỉnh k =1,2
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Vùng II

(Thành phố 

Huế)

Vùng III

(Các huyện: 

Phong Điền, 

Quảng Điền,  Phú 

Lộc, Phú Vang và 

các thị xã: Hương 

Thủy, Hương 

Trà)

Vùng IV

(Các huyện: 

Nam Đông, 

A Lưới)

STT Nhóm

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân 

theo khu vực (đồng/ngc)

Cấp bậc 

bình 

quân

IV.3 Thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông

1 Tàu hút dưới 150m3/h

1.1 Thuyền trưởng 1,5/2 357,408    349,183              354,149    

1.2 Máy trưởng 1,5/2 320,206    312,837              317,286    

1.3 Máy 2; kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 1,5/2 319,000    311,106              315,531    

1.4 Kỹ thuật viên cuốc 2 1,5/2 319,000    296,000              292,710    

2 Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h

2.1 Thuyền trưởng 1,5/2 400,811    391,587              397,156    

2.2 Máy trưởng 1,5/2 377,781    369,087              374,336    

2.3 Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 1,5/2 371,581    363,029              368,192    

2.4 Kỹ thuật viên cuốc 2 1,5/2 338,364    330,577              335,279    

3 Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

3.1 Thuyền trưởng 1,5/2 445,985    435,722              422,000    

3.2 Máy trưởng 1,5/2 433,141    423,173              422,000    

3.3 Điện trưởng 1,5/2 377,338    368,654              373,897    

3.4 Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 1,5/2 425,169    415,385              421,293    

3.5 Kỹ thuật viên cuốc 2 1,5/2 400,811    391,587              397,156    

IV.4 Thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc , tàu đào gầu ngoạm nạo vét biển

1 Tàu từ 300m3/h đến 800m3/h

1.1 Thuyền trưởng tàu hút bụng 1,5/2 469,458    443,000              422,000    

1.2
Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc; tàu hút 

phun, tàu đào gầu ngoạm
1,5/2 447,756    437,452              422,000    

1.3

Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; KTV cuốc 1, 

thuyền phó 2 tàu hút bụng; KTV cuốc 2 tàu 

cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

1,5/2 400,811    391,587              397,156    

1.4
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút 

phun, tàu đào gầu ngoạm:
1,5/2 425,169    415,385              421,293    

1.5 Thuyền phó tàu cuốc, KTV cuốc 2 tàu hút 1,5/2 377,781    369,087              374,336    

2 Tàu từ 800m3/h trở lên

2.1 Thuyền trưởng tàu hút bụng 1,5/2 477,000    443,000              422,000    
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Vùng II

(Thành phố 

Huế)

Vùng III

(Các huyện: 

Phong Điền, 

Quảng Điền,  Phú 

Lộc, Phú Vang và 

các thị xã: Hương 

Thủy, Hương 

Trà)

Vùng IV

(Các huyện: 

Nam Đông, 

A Lưới)

STT Nhóm

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân 

theo khu vực (đồng/ngc)

Cấp bậc 

bình 

quân

2.2
Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc; tàu hút 

phun, tàu đào gầu ngoạm
1,5/2 469,458    443,000              422,000    

2.3

Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; KTV cuốc 1, 

thuyền phó 2 tàu hút bụng; KTV cuốc 2 tàu 

cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

1,5/2 425,169    415,385              421,293    

2.4
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút 

phun, tàu đào gầu ngoạm:
1,5/2 447,756    437,452              422,000    

2.5 Thuyền phó tàu cuốc, KTV cuốc 2 tàu hút 1,5/2 400,811    391,587              397,156    

V Thợ lặn 2/4 540,000    504,000              479,000    

VI Tư vấn xây dựng

1 Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án 710,000    600,000              560,000    

2 Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn 530,000    460,000              400,000    

3 Kỹ sư 355,000    310,000              280,000    

4
Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào 

tạo nghề
320,000    280,000              251,000    

Ghi chú: 

1. Việc quy đổi giá nhân công xây dựng trực tiếp theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được

thực hiện theo khoản 5 Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

2. Trường hợp áp dụng đơn giá nhân công bậc 1 của nhóm I, bậc 1 của nhóm II, bậc 1 của nhóm III, bậc 1 của

nhóm IV tại vùng II (thành phố Huế), đơn giá ngày công của công nhân xây dựng có đơn giá bằng mức lương

vùng II tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ là 150.769 đồng/ngày công


